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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các hợp đồng tiêu thụ nông sản năm 2007

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp có nhận được văn bản ngày 31/12/2007 của Phòng Nông nghiệp Sở về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các hợp đồng (HĐ) tiêu thụ trong chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố để chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết ngành nông nghiệp năm 2007. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp xin báo cáo như sau:
I. Tình hình thực hiện các HĐ về tiêu thụ nông sản:

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố và ngành Nông nghiệp về việc tăng cường liên kết, xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhằm hỗ trợ nông dân mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Từ tháng 11/2005 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp đã phối hợp với các doanh nghiệp ký HĐ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp với nhiều ngành hàng đa dạng, đến nay đã có tổng cộng 81 hợp đồng nguyên tắc (HĐNT) và biên bản ghi nhớ giữa cơ sở, doanh nghiệp chuyên kinh doanh nông sản với bà con nông dân, tổ hợp tác và HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trong các HĐ tiêu thụ nông sản đã được ký kết có thể phân theo các thời điểm như sau: 

+ HĐ ký tại Hội nghị tiêu thụ nông sản ngày 10/11/2005

+ HĐ ký kết trong Hội nghị Sơ kết ngày 24/03/2006

+ Nhóm HĐNT ký kết trong Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 13 xã điểm

Qua thời gian triển khai 81 HĐ với 18 sản phẩm và nhóm sản phẩm nông nghiêp thực hiện đạt kết quả như sau (có phụ lục đính kèm): 
1. HĐ tiêu thụ sản phẩm sữa tươi: 100% HĐ đã triển khai thực hiện, là HĐ ký kết giữa Công ty Vinamilk với bà con chăn nuôi bò sữa, trên cơ sở thị trường có sẵn và ổn định. 

2. HĐ tiêu thụ sản phẩm cá sấu: 100% HĐ đã triển khai thực hiện HĐNT giữa công ty Tồn Phát và bà con nông dân trên cơ sở bán con giống, thu mua lại sản phẩm cá sấu thịt thương phẩm. Tuy nhiên, hiện nay HĐ đã tạm ngưng vì giá thu mua cá sấu thương phẩm giảm mạnh nên người dân không tiếp tục đầu tư phát triển đàn. 

3. HĐ tiêu thụ sản phẩm Bánh tráng: 100% HĐ triển khai thực hiện, Cơ sở Trung Tín đã thu mua sản phẩm cho bà con nông dân trong xã Phú Hòa Đông và xã viên trong Hợp tác xã Phú Hòa Đông chủ yếu để xuất khẩu. 

4. HĐ tiêu thụ Muối: 100% đã triển khai xúc tiến việc thỏa thuận hợp tác thu mua 100% sản phẩm muối cho bà con nông dân theo giá thị trường.
5. HĐ tiêu thụ sản phẩm Rau an toàn: 87,5% HĐ đã triển khai thực hiện, HĐ được ký kết giữa các công ty VF, Vissan, Metro, các vựa, sạp tại các chợ đầu mối… với các HTX, tổ sản xuất rau an toàn tại Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

6. HĐ tiêu thụ sản phẩm giống bắp lai, đậu xanh và cỏ chăn nuôi: 75% HĐ triển khai thực hiện, tập trung vào các HĐ được ký kết giữa Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam với bà con nông dân trồng bắp lai tại Củ Chi và Bình Chánh. 

7. HĐ cho vay vốn phát triển sản xuất: 75% đã triển khai thực hiện trên địa bàn các Quận huyện ngoại thành.
8. HĐ tiêu thụ sản phẩm Nấm: 50% HĐ đã triển khai thực hiện, HĐ thức hiện giữa Công ty TNHH TM DONA và Nông dân xã Nhuận Đức, trung Lập Hạ- Củ Chi về việc cung cấp giống và thu mua sản phẩm nấm bào ngư xám, nấm mèo, nấm linh chi. 

9. HĐ tiêu thụ sản phẩm Ngó sen, hoa lài: 50% HĐ đã triển khai thực hiện, chủ yếu tập trung vào HĐ thu mua lài.

10. HĐ tiêu thụ sản phẩm Hoa Lan cắt cành: 43% HĐ đã triển khai thực hiện, chủ yếu trong việc tiêu thụ hoa lan cắt cành (giống Mokara tại Hóc Môn, Dendrobium và Mokara tại Bình Chánh).

11. HĐ tiêu thụ sản phẩm Tôm, cá thương phẩm: 20% HĐ đã triển khai thực hiện, chủ yếu tập trung vào HĐ thu mua cá thịt thương phẩm.

12. HĐ cung ứng vật tư phân bón- thuốc trừ sâu- thức ăn gia súc: HĐ cung ứng vật tư (phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, máy vắt sữa…): 16,7% đã triển khai thực hiện.
13. HĐ tiêu thụ sản phẩm ớt, măng tây, rau muống: Chưa triển khai thực hiện được do các tư thương đã đầu tư ứng trước giống, phân bón cho nông dân trước đó và thu mua sản phẩm; các HĐ thoả thuận mới chỉ thống nhất trên nguyên tắc về giá sàn với đối tác ký hợp đồng.
14. HĐ tiêu thụ sản phẩm Heo, bò, thỏ thịt: Chưa triển khai thực hiện được vì doanh nghiệp chỉ đồng ý thu mua với số lượng lớn, không thu mua nhỏ lẻ ở từng hộ gia đình, do chưa lập tổ hợp tác chăn nuôi tại các xã điểm để cùng hợp tác cung ứng sản phẩm nên chưa triển khai thực hiện được.

15. HĐ tiêu thụ sản phẩm Chanh Limca: Đã triển khai thử nghiệm các mô hình thí điểm trồng chanh Limca trên địa bàn Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi nhưng không nhân rộng do không có quỹ đất, người dân chưa thấy hiệu quả mô hình nên chưa đầu tư mở rộng. 

16. HĐ tiêu thụ Cá kiểng: Chưa triển khai thực hiện do số hộ dân tham gia nuôi cá kiểng ít, chưa nắm vững kỹ thuật, năng lực của nhà tiêu thụ có giới hạn chỉ mua cá thương phẩm đưa đi tiêu thụ, không có khả năng đầu tư giống, chuyển giao kỹ thuật…

17. HĐ tiêu thụ Nha đam: Chưa triển khai do người dân không hưởng ứng đầu tư trồng loại cây này, do thị trường tiêu thụ hẹp.
18. HĐ cung ứng giống cây, giống rau, giống vật nuôi (thỏ, cá sấu, cá giống): Chưa triển khai thực hiện, vì các HĐ đã ký là HĐNT với đại diện Hội Nông dân xã, chưa triển khai ký trực tiếp với các hộ nông dân hoặc tổ sản xuất cụ thể. 

Trong tổng số 81 HĐ và biên bản ghi nhớ đã ký kết đến nay thực tế chỉ còn 75 hợp đồng theo dõi (có 06 hợp đồng đã thực hiện hoặc hết hạn chưa tiếp tục ký mới). Trong đó 75 HĐ còn lại có 37 HĐ đã triển khai (chiếm 49,3 % tổng số hợp đồng), số HĐ chưa triển khai là 38 HĐ, đa số hợp đồng này thuộc nhóm HĐTT của các xã điểm (chiếm 50,7% tổng số hợp đồng). Trong số này, Trung tâm đề nghị vẫn tiếp tục theo dõi 37 HĐ đã triển khai, 08HĐ hợp đồng tạm ngưng chưa triển khai hoặc hết hạn chưa tái ký mới và chấm dứt theo dõi 30 HĐ vì những HĐ này không thực hiện trong thời gian kéo dài trên 1 năm, đã tạm ngưng, hoặc doanh nghiệp ký kết không hoạt động trong lĩnh vực này nữa…
Đối với nhóm HĐNT được ký trong chương trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp 13 xã điểm:

Các HĐNT được ký kết đã bước đầu được triển khai 22/60 hợp đồng, tập trung tiêu thụ các ngành hàng sữa tươi, rau củ quả, bắp lai, nấm, hoa lài, hoa Lan Mokara, thủy sản; riêng các HĐNT về vốn, cung ứng vật tư, giống, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khác chưa triển khai đồng bộ.

- Hầu hết các HĐNT đã ký với các Công ty, doanh nghiệp và cơ sở tiêu thụ chưa được triển khai đồng bộ vì các lý do sau:

+ Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại các quân huyện có xã chuyển đổi đã được thành phố phê duyệt, nhưng chưa đựơc triển khai đồng bộ nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

+ Việc xây dựng các mô hình triển khai theo các đề án được duyệt, làm cơ sở đánh giá hiệu quả để nông dân học tập làm theo còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của các địa phương.

+ Trình tự thủ tục người dân đăng ký vay vốn: Bước đầu đã triển khai đồng bộ cho các hộ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất theo nhu cầu của người nông dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ nông dân vay vốn quy mô nhỏ ở một vài địa phương chậm được giải ngân vì nhiều lý do, trong đó khó khăn nhất là việc chậm thẩm định, chờ có nhiều hợp đồng mới tập trung giải quyết…

+ Người dân chưa yên tâm, tin tưởng phương án đầu tư cung ứng vật tư và thu mua sản phẩm từ các doanh nghiệp theo hướng bán vật tư, cây con giống cho dân thu tiền trước và cam kết thu mua sản phẩm sau.

+ Các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn ở từng địa phương còn ở quy mô nhỏ, phân tán, việc tiêu thụ chủ yếu dựa vào đầu mối thu mua, không thông qua hợp đồng. Chưa hình thành được vùng sản xuất mang tính chất hàng hóa với sản lượng hàng hóa lớn và ổn định.

+ Chưa xây dựng được nhiều tổ sản xuất, tổ hợp tác nhằm liên kết các hộ nông dân cùng sản xuất, học tập kinh nghiệm quản lý, ký kết HĐ liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất ra nhằm đáp ứng số lượng, chủng loại theo yêu cầu của thị trường và nhà tiêu thụ.

* Những thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện các HĐ đã ký kết:

+ Thuận lợi:

- Hầu hết người nông dân tham gia thực hiện HĐ tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp đều an tâm sản xuất vì có đầu ra ổn định và mạnh dạn chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa.  

- Thông qua các mô hình sản xuất và sản phẩm cụ thể đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất tương đối tập trung (Sữa tươi, rau sạch, bắp lai…) giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh nông sản có nguồn hàng ổn định và định hướng đầu tư vùng nguyên liệu lâu dài.

+ Khó khăn:


- Hầu hết các HĐ chưa triển khai do không có sự triển khai đồng bộ từ nguồn vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện chuyển đổi chậm triển khai.


- Việc tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người nông dân trong đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm; thiếu đầu tư các khâu tạo thêm giá trị gia tăng, chưa liên kết thành chuỗi.

- Chưa hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, hiện sản xuất còn nhiều bất cập: nhỏ lẻ, phân tán, chuyển đổi chậm; cách thu hoạch, bảo quản, mức chế biến thấp không đồng bộ dẫn đến hạn chế về chất lượng, độ đồng đều của sản phẩm… là rào cản lớn trong triển khai thực hiện các HĐ phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường đô thị nội địa và xuất khẩu trong thời gian tới.
II. Nhận xét, đánh giá về việc thực hiện hợp đồng:


1. Đối với nhóm HĐ ký kết ngày 10/11/2005 và ngày 24/3/2006:

Các HĐNT được ký kết trong Hội nghị tháng 11/2005 và Hội nghị Sơ kết tháng 3/2006 đều đã được triển khai thực hiện. Một số HĐNT đã được chuyển đổi thành HĐ kinh tế tạo sự an tâm cho bà con nông dân trong quá trình sản xuất. 

Các HĐ tập trung vào nhóm ngành hàng tiêu thụ rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ và tiêu thụ bánh tráng được thực hiện khá tốt và tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện HĐ một số Hợp tác xã chưa đa dạng chủng loại rau theo nhu cầu của nhà tiêu thụ nên chưa đáp ứng được HĐ tiêu thụ của các Công ty.
Ngoài ra còn các hợp đồng nuôi cá sấu của Công ty Tồn Phát với gần 100 hộ nông dân ở Củ Chi, hợp đồng nuôi trăn của khu du lịch Bình Mỹ với các hộ dân của Củ Chi, hợp đồng nuôi thỏ của Cơ sở Thah Tâm với các hộ nông dân Củ Chi đã góp phần tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập đáng kể cho Nông dân trên địa bàn.
HĐ Sở ký với Coopmart đã xúc tiến đi khảo sát các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các quận huyện ngoại thành là cơ sở giúp bà con nông dân có đầu mối tiêu thụ sãn phẩm ổn định trong thời gian tới.  

Tuy nhiên, nhiều HĐ vẫn chưa có tiến triển như HĐ ký với Cholimex, HĐ triển khai mở rộng diện tích trồng chanh Limca, HĐ với công ty Agrimexco vì những lý do khách quan như người mua và nhà cung cấp chưa thống nhất thoả thuận được giá cả; số lượng; quy cách sản phẩm và phương thức vận chuyển giao nhận chưa đáp ứng theo yêu cầu của các đơn vị thu mua…

2. Đối với nhóm HĐNT được ký trong chương trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp 13 xã điểm:

Các HĐNT được ký kết đã bước đầu được triển khai 22/60 hợp đồng, tập trung tiêu thụ các ngành hàng sữa tươi, rau củ quả, nấm, hoa Lan Mokara, thủy sản, vốn, cung ứng vật tư; riêng các HĐNT về giống, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khác chưa triển khai đồng bộ.

- Hầu hết các HĐNT đã ký với các Công ty, doanh nghiệp và cơ sở tiêu thụ chưa được triển khai đồng bộ vì các lý do sau:

+ Các HĐ cung ứng vật tư- tiêu thụ sản phẩm: Chưa triển khai được vì không có đại diện có tư cách pháp nhân ký HĐ với các công ty cung ứng vật tư (giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi),

+ Các HĐ tiêu thụ sản phẩm (ớt, măng, cá thịt, cá kiểng…): chưa triển khai được vì sản phẩm tiêu thụ không đúng quy cách, số lượng sản phẩm chưa đáp ứng theo đơn đặt hàng, thời gian giao hàng và phương thức vận chuyển giữa 2 bên chưa thống nhất.

+ Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại các quân huyện có xã chuyển đổi đã được thành phố phê duyệt, nhưng chưa đựơc triển khai đồng bộ nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

+ Việc xây dựng các mô hình triển khai theo các đề án được duyệt, làm cơ sở đánh giá hiệu quả để nông dân học tập làm theo còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của các địa phương.

+ Bước đầu đã triển khai đồng bộ cho các hộ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất theo nhu cầu của người nông dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ nông dân vay vốn quy mô nhỏ ở một vài địa phương chậm được giải ngân vì nhiều lý do, trong đó khó khăn nhất là việc chậm thẩm định, chờ có nhiều hợp đồng mới tập trung giải quyết… 
+ Người nông dân vẫn chưa mạnh dạn đầu tư vào chuyển đổi sang các cây trồng, vật nuôi khác hiệu quả hơn do rủi ro đầu tư trong nông nghiệp lớn về giá cả, thị trường, thời tiết bất thường…

+ Các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn ở từng địa phương còn ở quy mô nhỏ, việc tiêu thụ chủ yếu dựa vào đầu mối thu mua, không thông qua hợp đồng. Chưa hình thành được vùng sản xuất mang tính chất hàng hóa với sản lượng hàng hóa lớn và ổn định.

+ Phần lớn các Hợp tác xã, tổ sản xuất, tổ hợp tác chưa quan tâm đến việc liên kết các hộ nông dân cùng sản xuất, cùng liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất ra nhằm đáp ứng số lượng, chủng loại theo yêu cầu của thị trường và nhà tiêu thụ.

III. Kết quả tích cực trong triển khai và thực hiện các hợp đồng:
Việc ký kết và triển khai các HĐ tiêu thụ nông sản đã bước đầu tạo nên sự an tâm cho bà con nông dân trong sản xuất. Từ những HĐ đã ký, các đơn vị đã mạnh dạn tìm kiếm và phát triển thêm những HĐ mới.

Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các hội đoàn và các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành đã ngày càng gắn bó và đạt hiện quả cao hơn. Các doanh nghiệp bước đầu đã quan tâm hơn đến việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Một số hoạt động trong chương trình chuyển đổi đã được triển khai.

Xu hướng liên kết hoặc thành lập các hợp tác xã trong thời gian qua: Sự thay đổi nhận thức về phía nhà sản xuất đã tác động đến xu hướng liên kết, hợp tác thể hên qua số lượng các hợp tác xã được đề nghị thành lập mới tăng như HTX SX RAT Phước An (Bình Chánh), HTX Bánh tráng Phú Hoà Đông (Củ Chi), HTX Thỏ Làng ven (Củ Chi), HTX rau an toàn Thành Trung, HTX Nhuận Đức…Đặc biệt đã hình thành sự liên kết giữa các HTX, tổ hợp tác trong sản xuất như: HTX chăn nuôi heo sạch Tiên Phong, nhóm R7 liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Điều này cho thấy kết quả lan toả của chương trình CĐCCKTNN và các giải pháp xúc tiến thương mại đã phát huy được ảnh hưởng tích cực đến nhà sản xuất.

Tạo được sự quan tâm của các doanh nghiệp không chỉ trong nước mà còn đối với doanh nghiệp nước ngoài thể hiện qua các hoạt động đối ngoại của Sở và các doanh nghiệp nông nghiệp trong thời gian qua với các địa diện của chính phủ, các doanh nghiệp các nước như: Israel, Úc, Hà Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Từ các HĐ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong năm 2007 đã giúp bà con nông dân tiêu thụ ổn định với tổng giá trị ước đạt trên 185,05 tỷ đồng với trên 12.273 tấn rau, củ, quả, 3.300 tấn bánh tráng với tổng giá trị ước đạt 79,92 tỷ đồng; triển khai trồng 564 ha bắp nếp và bắp vàng cung ứng cho Công ty Giống cây trồng Miền Nam với tổng giá trị ước đạt 18,78 tỷ đồng. Đặc biệt sản lượng sữa tươi tiêu thụ theo hợp đồng trên địa bàn xã Tân Thạnh Động ước đạt 15.990 tấn với giá trị ước đạt 86,35 tỷ đồng ngoài ra các doanh nghiệp còn tập trung tiêu thụ các sản phẩm sữa tươi, nấm, hoa lan cắt cành… với số lượng ngày càng tăng đã góp phần giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất và mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất trong thời gian tới. 

IV. Ý kiến đề xuất: 

Để thực hiện tốt các HĐ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong thời gian tới cần phải tiến hành đồng bộ việc triển khai thực hiện các đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp các xã điểm đã được duyệt với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tiếp tục xúc tiến, hỗ trợ xây dựng các HTX, tổ hợp tác; rà soát lại các hợp đồng và khảo sát các xã để nắm tình hình cụ thể, từ đó mời những công ty về hợp tác để thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ tại các xã.
- Cần có sự liên kết chặt chẽ giữa Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện, Xã và Hội nông dân triển khai chủ trương và chính sách chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của thành phố đến các đối tượng liên quan... Tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân vay vốn phát triển sản xuất và hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thực hiện các HĐ đã ký kết tiêu thụ nông sản trong chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại chương trình 13 xã điểm. 

- Tập trung triển khai xây dựng các mô hình điểm phù hợp với từng địa phương là nơi giới thiệu, hướng dẫn người dân tham quan học tập và nhân rộng mô hình, từng bước định hướng hình thành vùng sản xuất chuyên canh nhằm cung ứng lượng sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, độ đồng đều cao đáp ứng yêu cầu của thị trường và nhà tiêu thụ sản phẩm.

- Duy trì hoạt động các HĐ đã ký với các doanh nghiệp đang triển khai hiệu quả, cần thiết giới thiệu các đầu mối tiêu thụ là các sạp, các vựa, chành chuyên thu mua nông sản tại các chợ đầu mối nhằm giúp bà con nông dân ở những nơi chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chưa có tổ hợp tác tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng.

- Tổ chức buổi gặp mặt với sự tham dự của các đơn vị đã ký kết HĐ trong Hội nghị tiêu thụ nông sản và Hội nghị sơ kết để tháo gỡ những khó khăn đối với các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ sản xuất đang gặp phải. 
- Tập trung củng cố HTX nông nghiệp tăng qui mô, mở rộng ngành nghề để phát triển được liên kết trong sản xuất kinh doanh; củng cố hoạt động của các tổ hợp tác thể hiện vai trò đầu mối cung ứng các yếu tố đầu vào và đầu ra cho các thành viên. Nhằm nâng cao khả năng hợp tác sản xuất và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản trong thời gian tới
- Đẩy mạnh hợp tác với các Viện, trường chuyển giao các kết quả nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiệu quả trong khâu bảo quản, sơ chế và bao bì sản phẩm với các HTX, cơ sở sản xuất. Củng cố và xây dựng hệ thống phân phối nông sản trong ngành nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp hiện đại và đa dang hơn.
Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện các HĐ tiêu thụ nông sản năm 2007 thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp gởi báo cáo đến Phòng Nông nghiệp Sở để tổng hợp, báo cáo tổng kết ngành nông nghiệp năm 2007.
                                                                                              GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
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PHỤ LỤC

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHÓM HỢP ĐỒNG 

A. Tình hình triển khai nhóm HĐ ký trong Hội nghị tiêu thụ nông sản ngày 10/11/2005:

1. 
HĐNT về việc tiêu thụ rau an toàn giữa Công ty TNHH KD Rau quả thực phẩm VF với Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố:

Công ty VF hợp đồng tiêu thụ rau với HTX Ngã Ba Giòng và của một số hộ thuộc xã Xuân Thới Thượng, sản lượng bình quân cung cấp cho Công ty VF là 300kg/ngày. Mặc dù, Công ty VF có khả năng tiêu thụ bình quân 1.000kg/ngày nhưng yêu cầu chủng loại rau phải đa dạng (70% là sản phẩm rau Đà Lạt) nên HTX không có khả năng cung ứng. Ngoài ra HTX tập trung giao hàng cho Siêu thị Metro bình quân 300-400 kg/ngày và siêu thị Maximart là 200kg/ngày. HĐ giữa HTX với Công ty VF đã hết hạn, đến nay chưa ký lại HĐ mới.
Sản lượng rau tiêu thụ trong năm 2007 ước đạt khoảng 210- 250 tấn. Hiện nay, HTX đang xúc tiến ký kết hợp đồng với Sài Gòn COOP, Siêu thị Bình An nhằm tiêu thụ sản phẩm rau cho nông dân xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn và Thới Tam Thôn.

2.  HĐNT giữa Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam và Sở Nông nghiệp:

2.1 HĐ trồng bắp lai: Trong 1 năm chỉ trồng trong vụ Đông Xuân (từ tháng 10 đến tháng 03/2007) năm 2006 – 2007, với 564 ha bắp nếp và bắp vàng. Niên vụ 2007-2008 đang triển khai trồng 500 ha tại Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh
2.2. 
HĐ trồng đậu xanh: chưa triển khai được ví bà con không có thói quen canh tác. Đề nghị ngưng theo dõi 
2.3. 
Biên bản ghi nhớ về việc triển khai mô hình trồng 4 giống cỏ: chưa triển khai được do không có nơi canh tác cụ thể. Đề nghị ngưng theo dõi 
3. 
HĐNT giữa Xí nghiệp Chế biến Hải sản và thực phẩm xuất khẩu Cholimex và Sở Nông nghiệp và PTNT: Không triển khai được vì người dân chưa có thói quen sản xuất cung cấp theo chuẩn sản phẩm (có quy cách và chất lượng sản phẩm rõ ràng), trong khi người dân quen cách bán Sô toàn bộ sản phẩm, khi phân loại sản phẩm thì hàng loại còn lại sẽ rất khó bán.
4. 
HĐNT về việc triển khai diện tích trồng chanh LIMCA ký giữa Công ty TNHH TM Nguyên Nông (GINO) và Sở nông nghiệp:

Đến nay chương trình mời triển khai mô hình trình diễn thí điểm trên diện tích khoảng 2.5- 3 ha tại Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, chưa mở rộng được diện tích theo như HĐNT đã ký kết do không có quỹ đất, người dân chưa mạnh dạn đầu tư do khi yêu cầu cụ thể về tiêu thụ sản phẩm thì Công ty chưa có hướng giải quyết.

5. 
HĐNT về việc tiêu thụ rau an toàn và ớt ký giữa Hội nông dân xã Nhuận Đức và 7 thương nhân tại Chợ đầu mối Tân Xuân – Hóc Môn: 

Năm 2007, Nguồn rau an toàn cung cấp cho 5 thương nhân tại chợ đầu mối Tân Xuân là Bà Liên; Bà Rượi; Bà Hiệp; Bà Màu; Bà Dung; Bà Đặng; Bà Hai mỗi ngày thu mua từ 30 – 35 tấn rau củ quả các loại như: ớt, bầu, bí, ổ qua, dưa leo, đậu đũa, mướp khía, Sản lượng rau  lượng rau cung cấp cho thị trường trong năm 2007 ứơc khoảng 10.000- 12.000 tấn 

Ngoài ra, HTX đang xúc tiến đàm phám với Công ty Thuận Phát về tiêu thụ sản phẩm ớt và Công ty Cổ phần thực phẩm an toàn VINA rau về thu mua rau củ quả đạt tiêu chuẩn an toàn.
6. HĐ về việc tiêu thụ rau an toàn ký giữa HTX thương mại và dịch vụ Kim Sơn và HTX Ngã Ba Giòng:

HĐ đã hết hiệu lực từ tháng 08/2007, hợp tác xã đang xúc tiến liên hệ với hợp tác xã Kim Sơn để ký lại HĐ mới trong năm 2008.

7. HĐ về việc tiêu thụ rau an toàn ký giữa HTX thương mại và dịch vụ Kim Sơn và HTX Tân Phú Trung:

Tình hình cung cấp rau của HTX Tân Phú Trung trong năm 2007, đạt trung bình từ 7 – 8 tấn/ngày. Tuy nhiên từ tháng 05/2007 đến nay lượng rau cung ứng giảm 30% do hoc sinh nghỉ hè, thời gian này HTX Kim Sơn chỉ cung cấp suất ăn công nghiệp cho các doanh nghiệp, công ty nên lượng tiêu thụ giảm. Hợp đồng đã tạm ngưng đến nay hai bên chưa ký lại HĐ mới
Ngoài ra, HTX Tân Phú Trung còn cung cấp cho Siêu thị Metro bình quân 800-1000 kg/ngày. Sản lượng rau HTX cung ứng cho thị trường trong năm 2007 ước khoảng 300- 370 tấn. . 
8. HĐNT về tiêu thụ bánh tráng ký giữa Cơ sở sản xuất bánh tráng xuất khẩu Trung Tín và Ban chỉ đạo làng nghề báng tráng xã Phú Hoà Đông:

Tổng sản lượng bánh tráng Công ty Trung Tín thu mua của Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông đạt khoảng 3.300 tấn trong năm 2007 với giá trị khoảng 35 tỷ. Từ tháng 10/2007, giá thu mua sản phẩm đã tăng từ 10.000.000đ/tấn lên  13.000.000đ/tấn. Do nguyên liệu đầu vào tăng cao nhưng giá sản phẩm bán ra tăng không nhiều nên cũng không khuyến khích bà con sản xuất nhiều hơn. 

9. HĐNT về việc tiêu thụ rau an toàn ký giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Saigon Co-opmart: 

Đã tiến hành khảo sát các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Q.9. Từ tháng 10/2007 đã có các hợp tác xã rau an toàn cung cấp cho Coppmart như: Phước An, Thành Trung, Ngã Ba Giòng, Tân Phú Trung và hợp tác xã Trung Lập, cung cấp qua hệ thống của Coopmart là hợp tác xã thương mại Củ Chi. Trung bình các hợp tác xã cung cấp cho Coopmart với sản lượng rau trung bình 200 – 300kg/ngày. 
Coopmart cũng đã đi khảo sát hợp tác xã Thanh Niên-Quận 9 về nuôi cá và bàn hướng tiêu thụ, nhưng hợp đồng không thực hiện được vì nhu cầu mỗi cửa hàng của Coopmart tiêu thụ 15-30kg cá sống/ngày, yêu cầu giao tận nơi theo địa chỉ. Số lượng không nhiều, phải bảo đản cá khoẻ, còn sống do đó hợp tác xã không đáp ứng được theo phương thức này
10. Biên bản ghi nhớ về những hỗ trợ và hợp tác giữa ngành Nông nghiệp thành phố với METRO CASH & CARRY Việt Nam:

Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ kí ngày 10/01/2007 của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam, Trung tâm đã tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Giới thiệu nhà cung cấp mới.

- Cung cấp thông tin về sản phẩm nông nghiệp: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp cung cấp cho Công ty Metro định kì mỗi tuần 1 lần.

- Tổ chức các khóa huấn luyện, chuyên đề: 

· Trong tháng 01/2007, tháng 03/2007 đã tổ chức 03 khóa về tiêu chuẩn EurepGap căn bản và nâng cao với số lượng 88 học viên tham dự là các chuyên viên trực thuộc văn phòng Sở, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác trực tiếp sản xuất. Bên cạnh đó cũng tổ chức đi tham quan mô hình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn Eurep GAP tại Bình Thuận mô hình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn Eurep GAP tại Đà Lạt.

· Đã tổ chức 04 khóa “Kỹ thuật trồng và bảo quản rau an toàn – Kiến thức kinh doanh cơ bản” trong tháng 07/2007 tại Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12 và Bình Chánh với 201 học viên là bà con nông dân trồng rau tham dự.

· Ngoài ra, từ tháng 08/2007 đến tháng 12/2007 Trung tâm đã phối hợp với Công ty Metro tổ chức 15 khóa chuyên đề về “Quản lý kinh doanh trong nông nghiệp” cho các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các công ty xuất khẩu, trang trại,…kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tại các quận, huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh với tổng số lượng học viên tham gia là 517 người.

- Trung tâm đã phối hợp với đơn vị thiết kế hoàn thành bản vẽ thiết kế nhà sơ chế và bảo quản rau quả và đã họp thống nhất với HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Phước An và HTX Nhuận Đức.

- Đầu tư nhà sơ chế, bảo quản rau quả trong đó:

· ĐÃ hỗ trợ xây dựng nhà sơ chế, bảo quản rau cho Hợp tác xã Phước An: đã hoàn thành xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dung từ tháng 11/2007.

· Đang hỗ trợ xây dựng nhà sơ chế, bảo quản rau cho Hợp tác xã Nhuận Đức: đang trong giai đoạn triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trước tháng 4/2008.
- Hỗ trợ tư vấn và cấp giấy chứng nhận Eurepgap: đã phối hợp cùng Công ty Metro triển khai tổ chức lễ ký kết và chứng nhận Eurepgap cho Hợp tác xã Nhuận Đức trong tháng 11/2007 và đã cùng Công ty Qualiservice triển khai việc tập huấn cho 19 hộ nông dân tham gia dự án từ ngày 16/11/2007. Dự kiến đến tháng 06/2008 sẽ cấp giấy chứng nhận Eurepgap.

- Công tác tuyên truyền: đã kết hợp cùng Hội Nông dân và Công ty Metro tổ chức 02 chương trình tọa đàm phát trên đài truyền hình TP với nội dung:

· Tọa đàm về “Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn” trên địa bàn TP. HCM phát sóng trên kênh HTV9 ngày 24/11/2007.

· Tọa đàm về “Sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn” trên địa bàn TP. HCM phát sóng trên kênh HTV9 ngày 01/01/2008.

B. Tình hình triển khai nhóm HĐ ký kết trong Hội nghị Sơ kết ngày 24/03/2006:

1. 
HĐ hợp tác đào tạo với chương trình Business Edge thuộc tổ chức MPDF:

Trung tâm Tư vấn đã gởi 3 chuyên viên tham dự lớp đào tạo giảng viên và thiết kế khóa học dành cho đối tượng là các Doanh nghiệp trong tháng 05/2007.
2. 
HĐ phát triển đàn dê ký giữa Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp với Công ty Agrimexco:

HĐ tạm ngưng triển khai từ tháng 07/2006 do Công ty Agrimexco không chủ động về lò giết mổ. Đề nghị không tiếp tục theo dõi.

 3. 
Biên bản ghi nhớ ký giữa Trại thỏ Thanh Tâm và UBND huyện Củ Chi:

Trại thỏ Thanh Tâm đã phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông triển khai được 10 điểm trình diễn về mô hình chăn nuôi thỏ nhưng không nhân rộng cho các hộ dân khác vì các hộ dân do không vay được vốn. Đề nghị không tiếp tục theo dõi.
4. 
HĐNT ký giữa Công ty Vissan (Xí nghiệp kinh doanh rau quả) và Hợp tác xã Phước An - Tân Quý Tây:

Hợp tác xã cung cấp cho xí nghiệp từ tháng 10-12/2007 sản lượng bình quân 500kg/ngày với 6 chủng loại: rau muống, dền, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, cải thìa. Ngoài ra hợp tác xã còn cung cấp cho một số siêu thị như: Metro, Coopmart,…với sản lượng khoảng 1 tấn/ngày

C. Tình hình triển khai nhóm HĐNT trong Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 13 xã điểm ( Các HĐ ký trong tháng 10/2006, triển khai từ tháng 12/2006):

Tổng số HĐNT được ký kết tại 13 xã điểm là 59 hợp đồng, qua thực hiện năm 2007 cho thấy kết quả cụ thể như sau:

1. Các nhóm HĐ đã triển khai thực hiện: bao gồm 22 HĐ chiếm tỷ lệ 37,2% HĐ đã triển khai thực hiên, tập trung vào các ngành hàng cụ thể như sau

- HĐ tiêu thụ sữa tươi: 100% triển khai thực hiện

- HĐ tiêu thụ muối: 100% triển khai thực hiện

- HĐ tiêu thụ sản phẩm rau an toàn: 87.5% đã triển khai thực hiện.

- HĐ tiêu thụ Bắp lai: 75% đã triển khai thực hiện

- HĐNT về hỗ trợ nông dân vay vốn: 75% đã triển khai thực hiện

- HĐ tiêu thụ Nấm: 50% đã triển khai thực hiện

- HĐ tiêu thụ Ngó sen, lài: 50% đã triển khai thực hiện

- HĐ tiêu thụ hoa lan cắt cành: 43% HĐ đã triển khai thực hiện

- HĐ tiêu thụ thủy sản (tôm, cá tra, cá sặc): 20% HĐ đã triển khai thực hiện.

HĐ cung ứng vật tư (phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, máy vắt sữa …): 16,7% đã triển khai thực hiện

Các HĐ tiêu thụ được triển khai thực hiện phần lớn đã có mô hình sản xuất, ở các vùng sản xuất tương đối tập trung và có hệ thống tiêu thụ trước đó, trong khi các HĐ chậm triển khai là những mô hình mới, chưa được nhân rộng.

2. Nhóm HĐ chưa triển khai thực hiện: Bao gồm 37 HĐ chiếm tỷ lệ 62,8% HĐ chưa triển khai thực hiện với số lượng cụ thể như sau: 

- HĐ cung ứng vật tư (hạt giống, cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, máy vắt sữa …): 16 hợp đồng

- HĐ tiêu thụ gia súc Heo, bò, thỏ thịt thương phẩm: 3 hợp đồng

- HĐ cung ứng giống và tiêu thụ cá sấu thương phẩm: 1 hợp đồng

- HĐ dịch vụ du lịch: 1 hợp đồng

- HĐ tiêu thụ cá kiểng: 1 hợp đồng

- HĐ tiêu thụ Nha đam: 1 hợp đồng

- HĐ tiêu thụ ớt, măng tươi và rau muống: 3 hợp đồng…

Hầu hết các HĐ chưa triển khai do không có sự triển khai đồng bộ từ nguồn vốn cho nông dân vay, chưa triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện chuyển đổi theo đề án được phê duyệt; người dân chưa yên tâm, tin tưởng phương án đầu tư cung ứng vật tư và thu mua sản phẩm từ các doanh nghiệp theo hướng bán vật tư cho dân thu tiền trước và cam kết thu mua sản phẩm sau; chưa có sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người nông dân trong đầu tư xây dựng vùng nguyên liêu và tiêu thụ sản phẩm.  

* Tình hình thực hiện các HĐNT tại 13 xã điểm

1. Xã Lý Nhơn – Cần Giờ:
HĐNT giữa Khu du lịch Sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát và Hội Nông dân xã Lý Nhơn về việc phối hợp khai thác dịch vụ du lịch hiện tại chưa thể thực hiện được do cơ sở hạ tầng về xây dựng và mở rộng đường vẫn chưa thực hiện được nên chưa thuận tiện cho việc khai thác du lịch và việc vận động các hộ dân ở đây xây dựng mô hình vườn, ao kết hợp du lịch sinh thái vẫn đang triển khai.Thời gian tới khi xây dựng hệ thống đường tại đây được thực hiện và các hộ dân xây dựng mô hình vườn, ao kết hợp du lịch hoàn thành thì HĐ sẽ được thực hiện, cần tiếp tục theo dõi HĐ này.

HĐNT giữa Công ty muối Miền Nam (Tiền Giang) và Hội nông dân xã Lý Nhơn về việc tiêu thụ muối cho các hộ dân sản xuất muối ở xã Lý Nhơn thực hiện mua theo giá thoả thuận, đang xúc tiến để đi đến ký HĐ cụ thể trong một thời gian sắp tới, cần tiếp tục theo dõi HĐ này.

HĐNT giữa Công ty giống cây trồng Thành phố và Hội Nông dân xã Lý Nhơn về việc cung ứng giống cây trồng cho các hộ dân tại xã Lý Nhơn hiện chưa thể thực hiện được vì hệ thống kênh mương thủy lợi tại đây chưa được xây dựng nên chưa có hệ thống tưới tiêu phù hợp, thời gian tới khi hệ thống thủy lợi hoàn thành sẽ tiến hành triễn khai hợp đồng. Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này.

HĐNT giữa Công ty TNHH Thy Ngọc và Hội Nông dân xã Lý Nhơn về việc cung ứng các loại thức ăn, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản  vẫn chưa triển khai, vì hiện tại các hộ nuôi vẫn còn ít và vì chất lượng thức ăn của công ty không đạt. Thời gian tới hội nông dân sẽ bàn bạc với công ty để xem xét lại, Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này.

HĐNT giữa Công ty TNHH TM Quốc tế Việt Long và Hội Nông dân xã Lý Nhơn về việc cung cấp cá, tôm giống hiện vẫn chưa thực hiện vì chất lượng con giống  và giá cả không cạnh tranh so với thị trường . Thời gian tới sẽ xem xét bàn bạc lại với công ty, Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này.
HĐNT giữa Công ty TNHH SX TM Văn Minh AB và Hội Nông dân Xã Lý Nhơn không thực hiện được do con giống của công ty không đảm bảo chất lượng (con giống bị bệnh còi) nên công ty không cung cấp được. Thời gian tới sẽ liên lạc lại để ký HĐ cụ thể, Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này.

HĐNT giữa Doanh nghiệp tư nhân Bảy Hổ và Hội nông dân xã Lý Nhơn chưa được triển khai vì hiện tại sản lượng tôm theo mùa vụ của các hộ dân chưa nhiều nên chủ yếu các hộ dân tự tiêu thụ, sắp tới sẽ bàn bạc lại để ký kết HĐ cụ thể giữa 2 bên. Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này. 
HĐNT giữa Xí nghiệp dịch vụ - kinh doanh nuôi trồng thủy hải sản CHOLIMEX và Hội nông dân Xã Lý Nhơn về việc thu mua tôm thương phẩm từ mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp hiện chưa thực hiện được, vì sản lượng còn ít chưa đáp ứng đủ nhu cầu và tiến độ thi công của các công trình (45ha) từ mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm nên các hộ dân chưa thể đi vào sản xuất được, cụ thể là đề án xây dựng 1ha thí điểm nuôi tôm sú theo mô hình GAP vẫn triển khai. Thời gian tới khi cơ sở hạ tầng được hoàn thành sẽ bàn bạc tiếp với công ty, cần tiếp tục theo dõi HĐ này.

HĐNT giữa Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Bình Khánh và Hội nông dân xã Lý Nhơn về việc cho hộ dân vay vốn thực hiện mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp: đã triển khai nhưng số hộ vay chưa nhiều. Bên Hội nông dân vẫn liên lạc thường xuyên với ngân hàng để triển khai việc vay vốn, cần tiếp tục theo dõi HĐ này.

2. Xã Thới Tam Thôn – Hóc Môn: 
HĐNT ký giữa Công ty TNHH một thành viên bảo vệ Sài Gòn và Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn về việc cung cấp thuốc bảo vệ thực vật: Chưa triển khai. HĐNT ký giữa Công ty phân bón hữu cơ sinh học Sài Gòn (Saffer) và Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn về việc cung cấp phân bón hữu cơ: Chưa triển khai. Nguyên nhân chung: các HĐ đã ký là HĐNT với đại diện Hội Nông dân xã, chưa triển khai ký trực tiếp với các hộ nông dân hoặc tổ sản xuất cụ thể. Đề nghị ngưng theo dõi 2 HĐ này.
HĐNT ký giữa HTX Nông nghiệp hoa lan, cây cảnh Ngọc Tú và Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn về việc tiêu thụ hoa lan Mokara cắt cành: đã triển khai. Hiện HTX đang thu mua hoa tại địa phương với 5 hộ trồng lan, diện tích khoảng 2 ha nhưng thu mua không thông qua hợp đồng. Đề nghị tiếp tục theo dõi.
HĐNT ký giữa HTX dịch vụ nông nghiệp Ngã Ba Giòng và Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn về bao tiêu sản phẩm RAT: Đã triển khai, hiện đang thu mua rau ăn lá mỗi lần mua với số lượng thấp khoảng trên dưới 50kg , tùy theo từng đợt đặt hàng và khi có nhu cầu. HTX thu mua hàng qua nông dân, theo thỏa thuận, không qua hợp đồng. Đề nghị tiếp tục theo dõi.
HĐNT ký giữa Trại nấm Bảy Yết và Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn về việc cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm nấm: Chưa triển khai, hiện nay không có hộ nào trồng nấm nên không có sản phẩm để cung cấp. Đề nghị ngừng theo dõi.
3. Xã Bình Mỹ - Củ Chi:
HĐNT ký giữa Công ty TNHH thương mại DONA và Hội Nông dân xã Bình Mỹ về cung cấp giống và tiêu thụ 100% sản phẩm nấm với giá mua tối thiểu (giá sàn: 10.000 đồng), quy mô năm 2007 từ 0,5 – 1ha đã triển khai nhưng không thực hiện được: bà con nông dân đã tham dự tập huấn tại Công ty Dona nhưng do nguồn nước tại xã Bình Mỹ bị nhiễm phèn nên bà con nông dân không dám tham gia sản xuất. Đề nghị ngưng theo dõi.

4. Xã Xuân Thới Sơn – Hóc Môn:

HĐNT ký giữa HTX SX RAT xã Tân Phú Trung và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn về việc bao tiêu sản phẩm rau an toàn: Chưa triển khai được do sản lượng ít, các hộ nông dân tự giao dịch với các thương lái chợ đầu mối Tân Xuân. Đề nghị vẫn tiếp tục theo dõi HĐ này.
 HĐNT ký giữa HTX nông nghiệp hoa lan cây cảnh Ngọc Tú với Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn về việc tiêu thụ hoa lan Mokara cắt cành: Tạm ngưng do HTX chỉ thu mua những lượng hàng lớn, tùy từng thời điểm giá có thể thấp hơn các nơi khác, mang tính chất mua sỉ do HTX tính giá trung bình năm nên các hộ trồng lan nhỏ đều bán thẳng ra các cửa hàng hoa bên ngoài. Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này
.
HĐNT ký giữa HTX DV NN Thỏ Làng Ven và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn về việc tiêu thụ sản phẩm thỏ với sản lượng năm 2007 là 10 tấn thịt: Chưa triển khai do hiện nay HTX cũng đang thiếu đầu ra, đang khó khăn địa điểm mặt bằng và khó khăn về vốn thu mua sản phẩm cho bà con. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
HĐNT ký giữa HTX DV NN Ngã Ba Giòng và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn về việc bao tiêu sản phẩm RAT: Đã triển khai, tuy nhiên hiện nay việc bao tiêu sản phẩm của HTX chỉ với số lượng nhỏ không qua hợp đồng, hầu hết còn lại do các hộ nông dân tự giao dịch với các thương lái khác. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
HĐNT ký giữa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hóc Môn và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn về việc vay vốn tín dụng năm 2007 là 4,09 tỷ đồng: đã triển khai. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
HĐNT ký giữa Công ty phân bón hữu cơ sinh học Sài Gòn, Công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn về việc cung ứng phân bón hữu cơ sinh học: Chưa triển khai, vì các HĐ đã ký là HĐNT với đại diện Hội Nông dân xã, chưa triển khai ký trực tiếp với các hộ nông dân hoặc tổ sản xuất cụ thể. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
HĐNT ký giữa Công ty giống cây trồng thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn về việc cung ứng hạt giống, cây giống năm 2007 là 73ha: Chưa triển khai vì các HĐ đã ký là HĐNT với đại diện Hội Nông dân xã, chưa triển khai ký trực tiếp với các hộ nông dân hoặc tổ sản xuất cụ thể. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
Dự kiến trong quý 2 năm 2008, xã sẽ thành lập tổ hợp tác rau an toàn để có thể tập hợp sản xuất và tiêu thụ tập trung, không mang tính nhỏ lẻ.

5. Xã Tân Thạnh Đông – Củ Chi: 

HĐNT giữa Công ty cổ phần Vinamilk và Hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông về tiêu thụ sữa đã triển khai. Vinamilk tiêu thụ sữa ổn định thông qua các đại lý Vinamilk. Khó khăn là nông dân chưa hiểu rõ cách chăn nuôi cho phù hợp với yêu cầu chất lượng sữa như: độ khô, béo, bơ của sữa dẫn đến thu mua giá thấp hơn đề xuất. Đề xuất: tập huấn cách nuôi và thức ăn phù hợp để cho sữa phù hợp với các tiêu chuẩn của Vinamilk. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
HĐNT giữa Công ty TNHH một thành viên Vissan và Hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông về thu mua heo, thịt bò, rau củ quả: chưa triển khai được. Khó khăn: do số lượng thu mua của Vissan lớn, chất lượng cao trong khi người dân không đáp ứng được. Người dân còn thói quen bán cho thương lái. Thuận lợi: nông dân nuôi heo rất nhiều. Đề xuất: tiếp tục theo dõi và xúc tiến cho 2 bên hợp tác. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này. 
HĐNT giữa Cơ sở kinh doanh hoa lan Ngọc Tú (nay là HTX nông nghiệp hoa lan cây cảnh Ngọc Tú), Công ty TNHH Long Đỉnh với Hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông về cung cấp giống và tiêu thụ hoa lan Mokara cắt cành: chưa triển khai được. Khó khăn: số hộ trồng lan ít có qui mô nhỏ; điều kiện liên hệ qua điện thoại còn gặp khó khăn, cần phải đầu tư vốn nhiều và cần có kinh nghiệm nên bà con còn e ngại mở rộng diện tích. Đề nghị ngưng theo dõi các HĐ này.

HĐNT giữa Công ty TNHH Hiếu Nghĩa Thịnh và Hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông về cung cấp máy vắt sữa: Đang triển khai do trên địa bàn xã đang thực hiện dự án phát triển bò sữa có hỗ trợ miễn phí máy vắt sữa, chính công ty là đơn vị cung cấp máy vắt sữa (14 cái máy) làm theo dự án. Hiện nay nhu cầu mua máy còn lớn vì theo dự án thì còn thiếu; các hộ nông dân có nhu cầu mua. Đề xuất: liên hệ công ty đề xuất công ty cung cấp giá cả, thông tin, kỹ thuật cho nông dân, đẩy mạnh phổ biến thông tin. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
HĐNT giữa Ngân hàng NN&PTNT huyện Củ Chi và hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông về vay vốn tín dụng: đang triển khai và đã cung cấp vốn tín dụng cho 5 hộ với nguồn vốn là 900 triệu đồng. Hiện còn 11 phương án vay chưa được phê duyệt với kinh phí khoảng 880 triệu đồng.
HĐNT ký giữa Xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc An Phú và hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông về việc cung ứng các lọai thức ăn gia súc (heo và bò sữa): đang triển khai tốt nhưng số lượng còn hạn chế vì có nhiều sản phẩm của các công ty khác cạnh tranh. Đề nghị tiếp tục theo dõi.
HĐNT ký giữa Doanh nghiệp tư nhân Tài Lộc và hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông về cung cấp rơm và thức ăn thô cho bò sữa: Không triển khai. Khó khăn: vì các hộ vẫn chưa mở rộng, đầu tư cho việc chăn nuôi. HTX không có liên hệ với công ty và công ty cũng không liên hệ với HTX. Hiện nay, doanh nghiệp Tài Lộc đã chuyển hướng kinh doanh sang nuôi trùng quế và sản xuất rau an toàn. Đề xuất ngưng theo dõi HĐ này.

HĐNT giữa Công ty Cổ phần giống Miền Nam và hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông về cung cấp hạt giống (rau và cỏ) với diện tích 200 - 400ha/ năm: chưa triển khai. Khó khăn: Nguyên nhân là do một vài hộ đã trồng thử nhưng giống cỏ mà Công ty cung cấp có khả năng tái sinh thấp, không đạt yêu cầu (chỉ cắt được 1-2 lần) nên các hộ nghi ngại không trồng tiếp. Công ty cũng chưa quan tâm các HĐ cung ứng mà chỉ chú ý đến mua bán trực tiếp. Đề xuất: tiếp tục theo dõi 
6. Trung Lập Hạ - Củ Chi:
HĐNT ký giữa Công ty giống cây trồng miền Nam và hội Nông dân xã Trung Lập Hạ về việc cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm giống bắp lai với quy mô năm 2007 là 30 – 50 ha: Đã triển khai trong vụ Đông Xuân 2006 – 2007 với diện tích 33,9 ha. Do thời tiết mưa nhiều nên vụ Hè Thu không sản xuất. Kế hoạch vụ Đông Xuân 2007 - 2008 sẽ tiếp tục triển khai nhưng diện tích bị thu hẹp hơn do hiện nay người dân chuyển sang trồng lúa nhiều  khi thấy lúa tăng giá. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
HĐNT ký giữa HTX RAT Tân Phú Trung và Hội Nông dân xã Trung Lập Hạ về việc cung ứng vật tư và hạt giống với diện tích năm 2007 là 10 ha nhưng tuy có xúc tiến nhưng không triển khai được. Nguyên nhân do HTX chuyên thu mua về rau ăn lá nhưng xã lại không sản xuất rau ăn lá nhiều, những nơi sản xuất rau ăn lá thì lại gần khu công nghiệp nên không thiếu nơi tiêu thụ. Do vậy, đề nghị ngưng theo dõi HĐ này. 
HĐNT ký giữa Công ty TNHH TM DONA và Hội Nông dân xã Trung Lập Hạ về việc cung cấp giống và thu mua sản phẩm nấm bào ngư, nấm mèo và nấm linh chi: Đã triển khai. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
7. Xã Nhuận Đức – Củ Chi: 
HĐNT ký giữa Công ty TNHH TM DONA và Hội Nông dân xã Nhuận Đức về việc cung cấp giống và thu mua sản phẩm làm từ nấm bào ngư xám, nấm mèo, nấm linh chi với diện tích năm 2007 là 1ha vẫn đã làm từng bước để tiến tới làm lại hợp đồng: bà con nông dân xã đã tham dự tập huấn tại Công ty Dona nhưng do giá thể giống tăng cao và nông dân e ngại trồng không đạt sản lượng nên HĐ không thực hiện được. Đề nghị không theo dõi.

HĐNT ký giữa HTX SX CBTP TM Thuận Phát và Hội Nông dân xã Nhuận Đức về việc thu mua ớt với sản lượng 600 tấn/ năm: Không triển khai được từ lúc ký kết vì Nhuận Đức chưa điều tiết sản xuất được và chưa thống nhất giá thu mua. Hiện nay HTX đang xúc tiến đàm phán tiếp. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.

 HĐNT ký giữa Công ty TNHH Mặt trời hồng và Hội nông dân xã Nhuận Đức về cung cấp phân bón (SP sinh học Vitabio) và tiêu thụ 100% sản phẩm rau với diện tích 5ha đã triển khai: hợp tác xã đã ký HĐ kinh tế với Công ty Mặt Trời Hồng. Từ tháng 08/2007, Công ty Mặt Trời Hồng cung cấp phân Vitabio cho Hợp tác xã Nhuận Đức với số lượng 40 chai/tháng (4.800.000đ/tháng). Theo Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã, trong thời gian tới hợp tác xã sẽ triển khai trồng tại diện tích 12,5 ha tại ấp Bàu Tròn và Công ty Mặt Trời Hồng là một trong những đơn vị tham gia tiêu thụ rau cho hợp tác xã. 

8. Xã Tân Kiên – Bình Chánh:
- HĐNT giữa Công ty Long Đỉnh và hội Nông dân xã Tân Kiên về cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm hoa lan chưa thực sự triển khai do cây giống của công ty Long Đỉnh chủ yếu từ cấy mô. Do vậy bà con lo ngại vì thời gian trồng đến khi ra hoa quá dài, tâm lý người dân trồng nhỏ thích được thu hoạch sớm. Hiện nay, công ty Long Đỉnh đang lấy một số lượng nhỏ Dendro và Mokara để chào hàng sang Mỹ. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.

- HĐNT giữa Công ty TNHH Chăn nuôi và KD cá sấu Tồn Phát và Hội Nông dân xã Tân Kiên về cung cấp con giống cá sấu và thu mua cá sấu thương phẩm đã triển khai. Công ty đã thu mua cá sấu thương phẩm cho hộ dân. Tuy nhiên hiện tại xã chỉ còn 1 hộ nuôi với quy mô nhỏ. Do chi phí đầu tư ban đầu lớn, thời gian nuôi kéo dài, giá cả cá sấu thương phẩm đang giảm nên người dân còn e ngại để phát triển cá sấu mà chuyển sang nuôi trồng cây con khác. Do vậy, đề nghị ngừng theo dõi HĐ này.

9. Xã Nhơn Đức – Nhà Bè:

HĐNT giữa thương lái Đoàn Thị Thu Thủy và Hội nông dân xã Nhơn Đức về việc thu mua, tiêu thụ tôm cá vẫn không triển khai vì thương lái nhỏ mua đi bán lại với số lượng vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, các hộ nông dân vẫn tiêu thụ sản phẩm theo cách thức quen thuộc (bán cho mối quen), chưa có mối liên kết lâu dài giữa nông hộ với doanh nghiệp và giữa các nông hộ với nhau. Trong thời gian tới, nên thành lập các tổ liên kết tạo ra vùng nguyên liệu tương đối lớn để có đáp ứng cho doanh nghiệp có nhu cầu. Do đó, kiến nghị ngưng theo dõi HĐ này.

HĐNT giữa Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đông Hà với Hội Nông dân xã Nhơn Đức: Đã triển khai. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp và tiêu thụ sản phẩm hoa lan tại Nhơn Đức, nhưng bước đầu Công ty đã dần tiếp cận được với việc thu mua và cung cấp giống hoa cho các nông hộ ở đây. Mặc dù còn tùy thuộc vào nhưng số lượng thu mua của công ty tăng dần qua các kỳ thu mua do chính sách giá của công ty đưa ra ổn định và có lợi cho nông hộ. Bên cạnh việc thu mua, Công ty cũng cung cấp giống hoa lan cho nông hộ. Tính đến nay, công ty đã cung cấp cho hộ ông Hùynh Văn Hùng số luợng 16.000 cây lan giống với HĐ bao tiêu sản phẩm. Số cây giống này đang đến kỳ thu học, dự tính sản phẩm đảm bảo cung cấp kịp thời vào dịp Tết. Hiện tại, doanh số thu mua HĐ này chưa cao, nhưng trong tương lai với xu hướng mở rộng kinh doanh của công ty, HĐNT này sẽ được thực hiện với quy mô lớn hơn do đó, đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
10. Xã Tân Nhật – Bình Chánh:

HĐNT  ký giữa Công ty TNHH Nông lâm thuỷ sản Trường Thành và Hội Nông dân xã Tân Nhật về tiêu thụ cá tra 400tấn/ năm: Đang triển khai, hiện có 3 tổ hợp tác trong lĩnh vực thủy sản đang xúc tiến thực hiện với chủ yếu khoảng 12 hộ nuôi trên 3 ha. Tính đến hết năm 2007, đã giao được 60 tấn. Dự kiến năm 2008, sản lượng có thể giao từ 100 tấn cá trở lên. Khoảng tháng 03/2008 mới vào mùa thu hoạch. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này
HĐNT ký giữa Công ty sản xuất và thương mại Lương Nông và Hội Nông dân xã tân Nhựt về cung cấp giống bắp lai cho bà con nông dân xã Tân Nhựt từ 30 ha – 50 ha và bao tiêu sản phẩm: Chưa triển khai, do điều kiện nguồn đất ở đây không thích hợp với việc trồng bắp và nông dân chưa nắm vững kỹ thuật, vùng sản xuất nhỏ, manh mún nên cây trồng chết nhiều, sản lượng thu được không cao. Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này.
HĐNT ký giữa ông Trịnh Văn Tân và Hội Nông dân xã Tân Nhựt về việc tiêu thụ cá kiểng cho bà con nông dân với quy mô 10ha: Chưa triển khai do chưa xây dựng tổ hợp tác trong lĩnh vực này. Hiện tại xã có 7 hộ nuôi cá với diện tích khoảng 3ha và việc tiêu thụ giữa ông Tân và hộ nuôi cá thông qua thỏa thuận, không qua hợp đồng. Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này.
 11.  Xã Trung An - Củ Chi:
HĐNT ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Củ Chi và Hội Nông dân xã Trung An về vay vốn tín dụng năm 2007:10,5 tỷ; năm 2008: 15,85 tỷ; năm 2009: 10 tỷ; năm 2010: 3,5 tỷ: đang triển khai. Đề nghị tiếp tục theo dõi các HĐ này.
HĐNT ký giữa Công ty phân bón hữu cơ sinh học Sài Gòn và Hội Nông dân xã Trung An về cung ứng phân bón hữu cơ sinh học cho rau ăn lá, rau ăn củ, ăn trái, cây kiểng: Chưa triển khai do người dân có thói quen mua thông qua  các đại lý. Đề nghị tạm ngưng triển khai.
HĐNT ký giữa HTX SX RAT xã Tân Phú Trung và Hội Nông dân xã Trung An về việc bao tiêu sản phẩm măng tươi và bắp thương phẩm với sản lượng năm 2007 là 70 tấn măng và 140 tấm bắp thương phẩm: Chưa triển khai do bà con nông dân bán cho các thương lái đã thu mua từ trước mà không giao cho hợp tác xã. Đề nghị tạm ngưng triển khai.
HĐNT ký giữa Công ty sản xuất và thương mại Lương Nông và Hội Nông dân xã Trung An về việc bao tiêu sản phẩm bắp lai, rau muống với diện tích năm 2007 từ 10-20ha: Đang triển khai, riêng về rau muống do xã chưa thống nhất với các hộ dân về quy hoạch vùng sản xuất. Đề nghị tiếp tục theo dõi.
HĐNT ký giữa Cơ sở sản xuất phân bón vi sinh Sông Lam “333” và Hội Nông dân xã Trung An về việc cung ứng phân bón hữu cơ sinh học: Chưa triển khai. Đề nghị tạm ngưng triển khai.
HĐNT ký giữa HTX nông nghiệp An Hạ và Hội Nông dân xã Trung An về việc đầu tư sản xuất và bao tiêu sản xuất nha đam với diện tích năm 2007 là 3ha; năm 2008 là 5ha: Chưa triển khai. Đề nghị tạm ngưng triển khai.
HĐNT ký giữa Xí nghiệp chế biến kinh doanh rau quả xuất khẩu và Hội Nông dân xã Trung An về việc bao tiêu sản phẩm rau an toàn với sản lượng năm 2006 là 40 tấn; năm 2007 là 150 tấn:Chưa triển khai. Đề nghị tạm ngưng triển khai, do biến động giá cả thị trường nên nông dân tự giao dịch bên ngoài.  

HĐNT ký giữa Cơ sở kinh doanh hoa lan Ngọc Tú và Hội Nông dân xã Trung An về việc tiêu thụ hoa lan Mokara cắt cành với diện tích năm 2007 là 5 ha; năm 2008 là 10ha: Chưa triển khai vì chỉ mới có một vài hộ trồng với diện tích nhỏ, không đồng đều, số lượng ít. Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này cho đên khi diện tích được mở rộng.
HĐNT ký giữa Công ty giống cây trồng thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nông dân xã Trung An về việc cung ứng hạt giống và cây giống năm 2007 là 102 ha: Chưa triển khai.

HĐNT  ký giữa Công ty BVTV Sài Gòn và Hội Nông dân xã Trung An về việc cung cấp thuốc bảo vệ thực vật: Đã triển khai, Công ty đã mở các lớp tập huấn, phòng trị bệnh hoa lài, giới thiệu thuốc BVTV của công ty. Công ty đang tìm đối tác có tư cách pháp nhân để ký hợp đồng phân phối, tiêu thụ sản phẩm thuốc trừ sâu..
12. Long Phước – Quận 9:

HĐNT giữa Cơ sở giống hoa kiểng Cái Mơn và Hội Nông dân xã Long Phước về sản xuất hoa và cây kiểng chưa triển khai do chỉ có vài hộ dân trồng, sản lượng ít nên không tạo ra được nguồn hàng hóa lớn, ổn định. Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này.

HĐNT giữa Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Long và Hội Nông dân xã Long Phước về đầu tư giống, phân bón và tiêu thụ sản phẩm ngó sen: không triển khai được. Nguyên nhân, số lượng ngó sen thương phẩm ít, hiện tại chỉ mới có 2 hộ trồng với diện tích khoảng 5ha bà con tự đem đi tiêu thụ. HTX chỉ có thể thu mua những mặt hàng số lượng lớn và cung cấp ổn định, đều đặn. Đề nghị ngưng theo dõi HĐ này.
13. Xã Nhị Bình – Hóc Môn:

HĐNT ký giữa Công ty TNHH thỏ Thanh Tâm và Hội nông dân xã Nhị Bình về việc cung cấp giống và tiêu thụ thỏ chưa triển khai do hiện nay số lượng thỏ nuôi chỉ mới ở mức trung bình, trong khi đó doanh nghiệp cần mua số lượng lớn. Do vậy, hiện nay người dân chủ yếu bán thỏ ra bên ngoài. 2 -3 tháng gần đây xảy ra hiện tượng hút hàng, giá từ 25 – 28 nghìn đồng/kg, do vậy kích thích các hộ chăn nuôi, phát triển đàn. Trong thời gian tới, nếu số lượng chăn nuôi tiếp tục phát triển thì rất cần những nơi tiêu thụ số lượng lớn như doanh nghiệp. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.

HĐNT ký giữa HTX TM DV Nhị Bình và Hội nông dân xã Nhị Bình về việc tiêu thụ hoa lài đã triển khai. Hiện nay HTX đã đầu tư vốn cho nông dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Việc hợp tác 2 bên đang tiến triển tốt, vẫn còn một số hộ tiêu thụ qua thương lái. Đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
HĐNT ký giữa Cơ sở sấy cá khô và Hội nông dân xã Nhị Bình về việc tiêu thụ cá sặc rằn làm khô chưa triển khai do hiện cá sặc rằn chỉ mới nuôi thử nghiệm ở 2 hộ với quy mô 4000m2 và cá chưa lớn (thời gian nuôi khoảng 1 năm). Trong thời gian khoảng 3 – 4 tháng nữa mới có thể lượng giá được. Do vậy, đề nghị tiếp tục theo dõi HĐ này.
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	3
	Biên bản ghi nhớ ký giữa Trại thỏ Thanh Tâm và UBND huyện Củ Chi
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	4
	HĐNT ký giữa Công ty Vissan (Xí nghiệp kinh doanh rau quả) và Hợp tác xã Phước An - Tân Quý Tây
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	HĐNT giữa Khu du lịch Sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát và Hội Nông dân xã Lý Nhơn 
	
	X
	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	HĐNT giữa Công ty TNHH TM Quốc tế Việt Long và Hội Nông dân xã Lý Nhơn
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	HĐNT giữa Doanh nghiệp tư nhân Bảy Hổ và Hội nông dân xã Lý Nhơn 
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	Đề nghị ngưng theo dõi
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	HĐNT giữa Xí nghiệp dịch vụ - kinh doanh nuôi trồng thủy hải sản CHOLIMEX và Hội nông dân Xã Lý Nhơn 
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	Đề nghị ngưng theo dõi
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	HĐNT ký giữa HTX Nông nghiệp hoa lan, cây cảnh Ngọc Tú và Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn 
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	Đề nghị ngưng theo dõi
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	HĐNT ký giữa Trại nấm Bảy Yết và Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn 
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	Đề nghị ngưng theo dõi
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	HĐNT ký giữa Công ty TNHH thương mại DONA và Hội Nông dân xã Bình Mỹ
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	HĐNT ký giữa HTX SX RAT xã Tân Phú Trung và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn 
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	 HĐNT ký giữa HTX nông nghiệp hoa lan cây cảnh Ngọc Tú với Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn 
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	Đề nghị ngưng theo dõi
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	HĐNT ký giữa HTX DV NN Thỏ Làng Ven và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	HĐNT ký giữa HTX DV NN Ngã Ba Giòng và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn 
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	HĐNT ký giữa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hóc Môn và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn 
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	HĐNT ký giữa Công ty phân bón hữu cơ sinh học Sài Gòn, Công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn 
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	HĐNT ký giữa Công ty giống cây trồng thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn 
	
	X
	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	X
	
	Đề nghị tiếp tục theo dõi

	2
	HĐNT giữa Công ty TNHH một thành viên Vissan và Hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông 
	
	X
	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	HĐNT giữa Ngân hàng NN&PTNT huyện Củ Chi và hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	HĐNT ký giữa Xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc An Phú và hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông 
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	HĐNT ký giữa Doanh nghiệp tư nhân Tài Lộc và hội Nông dân xã Tân Thạnh Đông
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	Đề nghị ngưng theo dõi
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	3
	HĐNT ký giữa Công ty TNHH TM DONA và Hội Nông dân xã Trung Lập Hạ 
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi

	7
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	HĐNT ký giữa Công ty TNHH TM DONA và Hội Nông dân xã Nhuận Đức 
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	Đề nghị ngưng theo dõi
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	HĐNT ký giữa HTX SX CBTP TM Thuận Phát và Hội Nông dân xã Nhuận Đức 
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	HĐNT ký giữa Công ty TNHH Mặt trời hồng và Hội nông dân xã Nhuận Đức 
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	HĐNT giữa Công ty TNHH Chăn nuôi và KD cá sấu Tồn Phát và Hội Nông dân xã Tân Kiên 
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	Đề nghị ngưng theo dõi
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	HĐNT giữa thương lái Đoàn Thị Thu Thủy và Hội nông dân xã Nhơn Đức 
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi
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	HĐNT giữa Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đông Hà với Hội Nông dân xã Nhơn Đức
	X
	
	Đề nghị tiếp tục theo dõi

	10
	Xã Tân Nhật – Bình Chánh
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	HĐNT  ký giữa Công ty TNHH Nông lâm thuỷ sản Trường Thành và Hội Nông dân xã Tân Nhật 
	X
	
	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	HĐNT ký giữa Công ty sản xuất và thương mại Lương Nông và Hội Nông dân xã tân Nhựt 
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi

	3
	HĐNT ký giữa ông Trịnh Văn Tân và Hội Nông dân xã Tân Nhựt 
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi
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	Xã Trung An - Củ Chi
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	HĐNT ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Củ Chi và Hội Nông dân xã Trung An 
	X
	
	Đề nghị tiếp tục theo dõi

	2
	HĐNT ký giữa Công ty phân bón hữu cơ sinh học Sài Gòn và Hội Nông dân xã Trung An 
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi

	3
	HĐNT ký giữa HTX SX RAT xã Tân Phú Trung và Hội Nông dân xã Trung An 
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi

	4
	HĐNT ký giữa Công ty sản xuất và thương mại Lương Nông và Hội Nông dân xã Trung An
	X
	
	Đề nghị tiếp tục theo dõi

	5
	HĐNT ký giữa Cơ sở sản xuất phân bón vi sinh Sông Lam “333” và Hội Nông dân xã Trung An
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi

	6
	HĐNT ký giữa HTX nông nghiệp An Hạ và Hội Nông dân xã Trung An 
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi

	7
	HĐNT ký giữa Xí nghiệp chế biến kinh doanh rau quả xuất khẩu và Hội Nông dân xã Trung An 
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi

	8
	HĐNT ký giữa Cơ sở kinh doanh hoa lan Ngọc Tú và Hội Nông dân xã Trung An 
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi

	9
	HĐNT ký giữa Công ty giống cây trồng thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nông dân xã Trung An 
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi

	10
	HĐNT  ký giữa Công ty BVTV Sài Gòn và Hội Nông dân xã Trung An 
	X
	
	Đề nghị tiếp tục theo dõi

	12
	Long Phước – Quận 9
	
	
	

	1
	HĐNT giữa Cơ sở giống hoa kiểng Cái Mơn và Hội Nông dân xã Long Phước 
	
	X
	Đề nghị ngưng theo dõi

	2
	HĐNT giữa Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Long và Hội Nông dân xã Long Phước 
	X
	
	Không triển khai mở rộng được diện tích, Đề nghị ngưng theo dõi
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	Xã Nhị Bình – Hóc Môn
	
	
	

	1
	HĐNT ký giữa Công ty TNHH thỏ Thanh Tâm và Hội nông dân xã Nhị Bình 
	
	X
	Đề nghị tiếp tục theo dõi

	2
	HĐNT ký giữa HTX TM DV Nhị Bình và Hội nông dân xã Nhị Bình 
	X
	
	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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	HĐNT ký giữa Cơ sở sấy cá khô và Hội nông dân xã Nhị Bình 
	
	X
	Đề nghị tiếp tục theo dõi
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